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I. NỘI DUNG ÔN TẬP


PHẦN IV. SINH HỌC CƠ THỂ

Chương III. Sinh trưởng và phát triển



1. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật



- Nêu được khái niệm về sinh trưởng của cơ thể thực vật.



- Mô phân sinh của thực vật Một lá mầm và Hai lá mầm.



- Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.


- Trình bày được khái niệm về hormon thực vật.



- Nắm được tác động của mỗi loại hormon thực vật.



- Nêu được các ứng dụng trong nông nghiệp đối với từng loại hormon.


- Nêu được khái niệm về phát triển của thực vật.


- Trình bày được khái niệm về hormon ra hoa


- Nêu được vai trò của phitocrôm trong sự phát triển của thực vật.


2. Sinh trưởng và phát triển ở động vật



- Khái niệm được sinh trưởng và phát triển ở động vật.



- Phân biệt được phát triển qua biến thái và không qua biến thái; phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. Các ví dụ minh hoạ.


- Tác dụng của hormon sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn, ơstrôgen đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Tác dụng phối hợp của ecđixơn và juvenin đối với sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống.



- Ảnh hưởng của các nhân tố: nhiệt độ, thức ăn, ánh sáng… đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Điều khiển sinh trưởng và phát triển trong chăn nuôi…

Chương IV. Sinh sản



1. Sinh sản ở thực vật


- Khái niệm chung về sinh sản và các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.



- Cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống sinh dưỡng ở thực vật.



- Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.


- Khái niệm và các đặc trưng của sinh sản hữu tính ở thực vật; 


- Nắm được các ưu điểm của sinh sản hữu tính đối với sự phát triển của thực vật.



- Quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa.



2. Sinh sản ở động vật



- Khái niệm, các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.


- Sinh sản vô tính được ứng dụng trong nuôi cây mô sống và nhân bản vô tính.


- Khái niệm, quá trình sinh sản hữu tính ở động vật. 



- Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật.



- Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng trong sinh sản hữu tính ở động vật.
II. KIỂM TRA HỌC KỲ II



- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan với 4 lựa chọn kết hợp với tự luận.



- Bài kiểm tra gồm 28 câu trắc nghiệm (7 điểm) và 2 câu tự luận (3 điểm), học sinh làm bài trong thời gian 45 phút.



- Thời gian kiểm tra học kỳ II thực hiện theo lịch của Ban giám hiệu

